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Thống kê thị trường HOSE HNX

Index
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Tương quan cung cầu HOSE

Giá trị Giao dịch NDTNN HOSE

Ngành Cấp 1 % thay đổi P/E P/B %GTGD

Công nghệ Thông tin 0.95% 10.3         1.6          2.4%

Công nghiệp -0.30% 9.2           1.4          23.1%

Dầu khí -2.29% 6.5           1.0          3.5%

Dịch vụ Tiêu dùng -1.20% 11.6         3.2          1.5%

Dược phẩm và Y tế -0.49% 7.4           2.1          1.0%

Hàng Tiêu dùng -0.76% 8.3           3.7          15.0%

Ngân hàng 0.47% 11.9         1.8          7.4%

Nguyên vật liệu -0.70% 10.1         2.0          10.8%

Tài chính -0.74% 15.5         1.7          30.9%

Tiện ích Cộng đồng -0.95% 7.1           2.0          4.4%

VN - Index -0.41% 12.0         2.3          83.2%

HNX - Index 0.09% 10.0         1.6          16.8%
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VN-Index

Thông tin nới rộng biên độ tỷ giá thêm 1% và phá giá
VND 1% của NHNN tác động khá tiêu cực lên diễn biến
tâm lý chung của thị trường. VN-Index nhanh chóng lùi

sâu dưới mốc giá tham chiếu, với số lượng mã giảm

giá lấn át hoàn toàn.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng giao dịch khá ảm đạm, các

mã chủ chốt trong nhóm đồng loạt giảm tạo sức ép khá

lớn lên chỉ số. Chốt phiên sáng, VCB giảm 800 đồng,

BID và CTG cùng giảm 500 đồng, các mã khác trong

nhóm cũng đồng loạt điều chỉnh. Nhóm cổ phiếu dầu

khí thuộc nhóm hưởng lợi từ yếu tố tỷ giá cũng chịu áp

lực bán mạnh. GAS, PVD lần lượt giảm 1.200 đồng và

1.300 đồng trong phiên sáng, PXS cũng giảm nhẹ 100
đồng. Điểm sáng đến từ một vài mã hưởng lợi từ tỷ giá
thuộc nhóm ngành thủy sản, dệt may. VHC tăng 700

đồng, TCM, IDI cùng tăng nhẹ 100 đồng. HVG sau thời

gian tăng khá tốt ở đầu phiên, chốt phiên sáng với mức

giảm nhẹ 100 đồng. Nhóm cổ phiếu thực phẩm đồ

uống tiếp tục phân hóa. Hai mã lớn trong nhóm là VNM

và MSN cùng chốt phiên sáng với mức giảm lần lượt

1.000 và 1.500 đồng. Ở chiều ngược lại KDC vẫn giữ

vững mức giá tham chiếu. Thanh khoản trong phiên
sáng nay có sự gia tăng nhất định so với sáng ngày

hôm qua tuy nhiên độ rộng thị trường đã thu hẹp đáng

kể. Trong nhóm VN-30 có tới 25 mã giảm giá, chỉ có 2

mã tăng giá. Chốt phiên sáng VN-Index mất 10,04
điểm, quay về mốc 570,18 điểm.

Phiên chiều xuất hiện thông tin về việc thông tư 123

hướng dẫn nới room theo Nghị định 60 chính thức

được ban hành đã giúp VN-Index thoát phiên giảm sâu.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán giao dịch khá sôi động khi

2 mã chủ chốt SSI và HCM cùng quay đầu tăng mạnh.

SSI chốt phiên ở 25.200 đồng/cp, tăng 3,28%. HCM bật

tăng 6,53% lên mức giá 40.800 đồng/cp. Nhóm cổ
phiếu ngân hàng cũng có dấu hiệu phục hồi nhẹ, góp
phần tác động tích cực lên chỉ số. VCB, MBB chốt

phiên với mức tăng lên lượt 1,88% và 1,35%. BID và

STB cũng chốt phiên ở mức giá tham chiếu. chỉ có

CTG và EIB giảm nhẹ 1% và 0,82%. Nhóm cổ phiếu

bảo hiểm tiếp tục có phiên giao dịch khả quan. BIC và

BMI lần lượt tăng 2,7% và 2,3%, BVH cũng chốt phiên

ở mức giá tham chiếu. Nhóm cổ phiếu dệt may và thủy

sản tiếp tục tăng tốt trong phiên chiều. TCM chốt phiên

ở 38.600 đồng/cp, tăng 5,18%. VHC, IDI cũng tăng lần

lượt 2,41% và 3,95%. Nhóm cổ phiếu đầu cơ tiếp tục

giao dịch lình xình. FLC, HAI, DLG cùng giảm nhẹ 100

đồng trong phiên.
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Bên cạnh đó FIT có phiên chào sàn không mấy thành

công khi nhanh chóng giảm xuống mức giá sàn, chốt

phiên ở 12.000 đồng/cp. Về cuối phiên độ rộng của thị

trường phần nào được cải thiên nhưng số mã giảm vẫn

chiếm ưu thế.

Chốt phiên, VN-Index giảm 2,4 điểm, xuống 577,82 điểm.

Thanh khoản đạt 106,32 triệu đơn vị, tương ứng giá trị

giao dịch 1.894,06 tỷ đồng. Toàn thị trường có 85 mã
tăng 125 mã giảm, 100 mã đứng giá.

HNX-Index

Diễn biến giao dịch trên HNX có phần tương tự trên

HOSE khi xu hướng điều chỉnh vẫn chiếm ưu thế. Hai

mã cổ phiếu ngành ngân hàng là ACB, SHB cùng giảm

nhẹ lần lượt 200 và 100 đồng trong phiên sáng. Nhóm cổ

phiếu dầu khí cũng chưa có dấu hiệu phục hồi. PVB,

PLC chốt phiên sáng với mức giảm lần lượt 1.300 đồng

và 400 đồng. PVC cùng PVS may mắn giữ được mức giá
tham chiếu. Thanh khoản trên sàn Hà Nội tiếp tục ở mức
thấp, chỉ đạt trên 16 triệu đơn vị trong phiên sáng nay.

Chốt phiên sáng HNX-Index giảm 0,74 điểm, xuống

78,86 điểm.

Động lực đến từ nhóm cổ phiếu chứng khoán đã giúp

VN-Index quay đầu tăng nhẹ trong phiên chiều. VND,

BVS, KLS lần lượt tăng 4,86%, 2,21% và 2,53%. SHS là

mã tăng mạnh nhất, chốt phiên ở 7.700 đồng/cp, tăng

5,48%. Bên cạnh đó ACB cũng quay đầu tăng nhẹ 1,05%

trong phiên chiều, chốt phiên ở 19.200 đồng.cp. SHB giữ

nguyên mức giá 7.300 đồng/cp từ phiên sáng, giảm

1.35%. Chốt phiên, HNX-Index tăng nhẹ 0,07 điểm, lên
79,67 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ xuống 34,33 triệu
đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch 374,31 tỷ đồng. Toàn

thị trường có 71 mã tăng 96 mã giảm, và 200 mã đứng

giá.

GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng trên cả 2

sàn, đặc biệt hoạt động bán ròng trên HOSE được đẩy

mạnh trong phiên giao dịch ngày hôm nay. Tổng kết

phiên giao dịch, khối ngoại bán ròng hơn 144,7 tỷ đồng,
tương ứng khối lượng bán ròng gần 6 triệu đơn vị.

Trên HOSE, giá trị bán ròng hôm nay của khối ngoại tăng

mạnh lên 125,4 tỷ đồng, tương ứng khối lượng bán ròng

trên 4,7 triệu cổ phiếu. HHS là mã có lượng mua ròng
nhiều nhất với khoảng hơn 500 nghìn đơn vị mua ròng.

Chiều ngược lại KDC và PVD là 2 mã bị bán ròng mạnh

nhất với lượng bán ròng lần lượt là 1,08 triệu và hơn 900

nghìn đơn vị.
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Trên HNX, khối ngoại tiếp tục bán ròng phiên thứ 5 liên

tiếp. Tuy nhiên giá trị bán ròng đã giảm 54% so với phiên
ngày hôm qua, đạt trên 19,3 tỷ đồng, tương ứng khối

lượng bán ròng hơn 1,2 triệu đơn vị. VE9 là mã được

khối ngoại mua vào mạnh nhất phiên ngày hôm nay với

khối lượng mua ròng đạt 133.000 cổ phiếu. Ở chiều
ngược lại, PVS là mã bị bán ròng mạnh nhất với giá trị

bán ròng trên 10 tỷ đồng. Theo sau đó là BCC với giá trị

bán ròng hơn 7,4 tỷ đồng.

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG NGÀY:

NHNN bất ngờ nâng tỷ giá thêm 1%, nới biên độ tỷ giá

lên +/-3%: Sáng ngày 19/8/2015, NHNN đã ra quyết định

tăng tỷ giá USD/VND thêm 1% lên 21.890 và nới biên độ

từ 2% lên 3%. Như vậy, tỷ giá trần hiện nay sẽ là 22.547
VND/USD, tỷ giá sàn là 21.233 VND/USD. Đây là động
thái hoàn toàn hợp lý và cần thiết trong bối cảnh hiện

nay.

Giá xăng giảm 770 đồng/lít, dầu các loại giảm mạnh:

Thông tin từ Liên bộ Tài chính – Công Thương cho biết,

bắt đầu từ 15 giờ chiều nay giá xăng RON 92 giảm giá

768 đồng/lít, như vậy giá bản lẻ sẽ không được phép cao

hơn mức 18.536 đồng/lít; Các mặt hàng xăng dầu khá

cũng có diễn biến giảm mạnh trong đợt điều chỉnh giá lần
này. Như vậy trong 5 lần giảm giá xăng trong năm 2015,

giá xăng đã điều chỉnh giảm 4.126 đồng/lít.

Thông tư 123 hướng dẫn nới room theo Nghị định 60

được ban hành: Thông tư quy định chi tiết trình tự thủ
tục, hồ sơ hướng dẫn để các Công ty đại chúng nâng tỷ

lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài. Thông tư có hiệu

lực thi hành kể từ ngày 01/10/2015.

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

Thị trường phản ứng khá tiêu cực với thông tin NHNN đã

không duy trì được biên độ tỷ giá không quá 2% như đã

cam kết do chính sách phá giá bất ngờ của Trung Quốc.

Tỷ giá VND/USD liên tục duy trì trong trạng thái khá căng
thẳng mặc dù NHNN đã nới hết biên độ 2% trong tuần
trước. Điều này cho thấy biên độ tăng/giảm tối đa 2%

của tỷ giá vẫn chưa phản ánh được tác động của việc

tăng giá đồng CNY trong thời gian qua. Chính vì vậy,

việc nới biên độ thêm 1% sẽ tạo tính linh hoạt trước các

biến động bất lợi trên thị trường tài chính quốc tế, đảm

bảo tính cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam đồng thời

cũng là bước chuẩn bị cho khả năng FED sẽ tiến hành

tăng lãi suất trong cuộc họp của FOMC vào tháng 9 tới

đây.
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Tuy vậy, động thái nới lỏng biên độ của SBV cũng sẽ có

tác động tiêu cực lên tình hình kinh tế vĩ mô. Trước hết
sẽ tác động tiêu cực lên diễn biến nợ công của Việt Nam

trong bối cảnh 80% nợ nước ngoài của Việt Nam là bằng

đồng USD (tổng lượng nợ nước ngoài của Việt Nam theo

thống kê của World Bank tính tới thời điểm hiện tại ở
mức 55,2 tỷ USD,chiếm 27,3% tổng GDP). Việc nới 1%

tỷ giá sẽ khiến dư nợ nước ngoài tăng thêm khoảng 10

nghìn tỷ đồng. Điều này khiến áp lực trả nợ nước ngoài

tiếp tục tăng cao trong khi nguồn thu sụt giảm vì giá dầu

thế giới giảm mạnh. Thứ hai, việc giảm giá VND sẽ tác

động mạnh tới tâm lý đầu cơ ngoại tệ và vàng của người

dân, nhất là trong bối cảnh lãi suất huy động đang giữ ở

mức thấp, qua đó khiến nguồn cầu ngoại tệ tăng cao tạo
áp lực ngược trở lại lên diễn biến tỷ giá. Ngoài ra, diễn
biến điều chỉnh tăng tỷ giá cũng khiến một số mặt hàng

trong nước điều chỉnh tăng trong thời gian tới gây áp lực

lên CPI trong các tháng còn lại của năm.

Như vậy sau phiên bật tăng kỹ thuật tích cực ngày hôm

trước, trạng thái điều chỉnh giảm tiếp tục quay trở lại với

những diễn biến bất lợi từ tỷ giá. Áp lực bán ròng của

khối ngoại bắt đầu mạnh dần lên cũng là dấu hiệu đáng

lưu ý trong thời điểm hiện tại. Theo đó, chúng tôi tiếp tục

khuyến nghị giữ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức

thấp. Hành động bắt đáy nên diễn ra tại các cổ phiếu mà

nhà đầu tư nắm rõ có thông tin tích cực và nên tiến hành
với tỷ trọng thấp.
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

VN-Index quay trở lại trạng thái điều chỉnh nhẹ. Chỉ số này mất 2,4 điểm (0,41%) lùi về mốc 577,82 điểm.

Thanh khoản tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước, tuy vậy lượng giao dịch chủ yếu tại mặt bằng giá thấp

do áp lực bán tháo gây ra. Có khoảng 106 triệu đơn vị được giao dịch tương ứng giá trị giao dịch khoảng

1.900 tỷ đồng.

Đồ thị chỉ số này tạo thành Doji và không vượt được các đường SMA trung dài hạn cho thấy trạng thái
giằng co diễn ra khá mạnh tại vùng giá này. Các đường SMA này sẽ tiếp tục đóng vai trò kháng cự trong
các phiên giao dịch tới. Mốc 570 điểm là mốc hỗ trợ trong ngắn hạn đối với chỉ số này.

Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục cho trạng thái điều chỉnh giảm suy yếu. Tuy vậy tín hiệu về sự hồi phục vẫn

chưa xuất hiện.
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NHẬN ĐỊNH KỸ THUẬT

HNX-Index có phiên giao dịch tăng nhẹ nhờ diễn biến tích cực của một số mã chủ chốt. Chỉ số này tăng

0,07 điểm (0,09%) lên mốc 79,67 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp với lượng giao dịch khoảng 34

triệu đơn vị tương ứng giá trị khoảng 374 tỷ đồng.

Đồ thị chỉ số này tạo thành Doji cho thấy trạng thái giằng co của cung cầu tại vùng giá này. Lượng giao

dịch thấp cho thấy khả năng chỉ số này sẽ tiếp tục tích lũy đi ngang trong một vài phiên tới.

Các chỉ báo kỹ thuật tiếp tục nằm trong vùng quá bán và chưa cho dấu hiệu về khả năng hồi phục tăng trở

lại.



VĨ MÔ - CHÍNH SÁCH

TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

TIN TỨC NGÀNH

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
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Tiền đồng đã mất giá 5% 

trong năm nay

Xăng giảm giá từ 15h chiều 

nay

Giá bán lẻ xăng RON 92 được doanh nghiệp đầu mối giảm 770 đồng một 

lít từ chiều nay (19/8), sau yêu cầu của Liên bộ Công Thương - Tài chính.

So với tỷ giá trần USD đầu năm ở mức 21.458 đồng/USD và tỷ giá trần 

mới là 22.547 đồng/USD, đồng VND đã mất 5,07%.

TIN KINH TẾ

Chính thức ban hành Thông 

tư 123 hướng dẫn nới room

Ngày 19/8/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2015/TT-BTC 

hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam

Lượng vốn nước ngoài đổ 

vào Trái phiếu Chính phủ Mỹ 

tăng mạnh

Theo số liệu vừa công bố của Bộ Tài chính Mỹ, lượng vốn nước ngoài đổ 

vào trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng lên 69,8 tỷ USD trong tháng 6/2015, 

mức cao nhất của 16 tháng.

Vàng trong nước tăng mạnh 

sau khi NHNN điều chỉnh biên 

độ tỷ giá

Lúc 14h, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn điều chỉnh giá mua SJC ở TP. 

Hồ Chí Minh lên mức 33,95 triệu đồng/lượng, tăng 150.000 đồng/lượng so 

với giá mở cửa sáng nay. Giá bán ra tăng vọt 550.000 đồng/lượng lên mức 

34,65 triệu đồng/lượng.

Đà giảm của giá dầu tạm thời 

chững lại

Cập nhật lúc 15h40, giá dầu WTI hiện ở ngưỡng 42,61 usd/thùng, giá dầu 

Brent cũng tăng nhẹ lên 48,98 usd/thùng.

Chịu ảnh hưởng từ Trung 

Quốc, chứng khoán Mỹ giảm 

mạnh

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, chỉ số Dow Jones giảm 33.84 điểm 

xuống 17,511.34 điểm, chỉ số S&P 500 rớt 5.52 điểm còn 2,096.92 điểm và 

chỉ số Nasdaq Composite hạ 32.35 điểm, đóng cửa tại 5,059.35 điểm.

Giá vàng thế giới tăng mạnh 

vượt mốc 1120 usd/oz

Cập nhật lúc 16h, giá vàng giao dịch trên sàn Comex New York ở ngưỡng 

1122,10 usd/oz.



KẾT QUẢ KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG SXKD

TIN TỨC KHÁC

BẢN TIN THỊ TRƯỜNG

Tập đoàn Đất Xanh đã tiến hành ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với 

các đối tác: VietinBank, Savills, An Phong, Ong&Ong Singapore, 

Apave để phát triển dự án Khu căn hộ thương mại cao cấp Luxcity

GMD: Lợi nhuận sau thế 234 

tỷ đồng, hoàn thành 75% kế 

hoạch năm

6 tháng đầu năm doanh thu đạt 1.729 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 

248 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 234 tỷ đồng, hoàn thành 75% kế 

hoạch năm.

Trang 8

SAM: Lãi ròng lũy kế 6 tháng 

chỉ 10 tỷ đồng

CTCP Đầu tư & Phát triển Sacom công bố BCTC hợp nhất quý 

2/2015 ghi nhận lãi ròng 17 tỷ đồng góp phần giúp 6 tháng có lãi 10 tỷ 

đồng, giảm hơn 50% so với cùng kỳ.

DCM: Lãi sau thuế 6 tháng 

454 tỷ, thực hiện 71% kế 

hoạch

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 2,834 tỷ đồng. Theo đó, 

lãi ròng cổ đông công ty mẹ DCM thực hiện 454 tỷ đồng, tương ứng 

71% kế hoạch của năm 2015

SSI (hợp nhất): Lãi trước 

thuế 6 tháng đầu năm đạt 569 

tỷ đồng

Lũy kế 6 tháng đầu năm, SSI lãi trước thuế 569 tỷ đồng. So với kế 

1.021 tỷ đồng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên, SSI đã hoàn thành được 

55,8% mục tiêu đề ra.

VPS chính thức chào sàn 

HOSE

 Sáng nay (19/8), gần 17,5 triệu cổ phiếu của CTCP Thuốc sát trùng 

Việt Nam-Vipesco (VPS ) chính thức giao dịch trên Sở GDCK TP. 

HCM, giá tham chiếu là 15.000 đồng/CP.

AAA: Các thành viên HĐQT 

đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu

Ông Phạm Ánh Dương - Chủ tịch HĐQT và hai Ủy viên HĐQT là Ông 

Nguyễn Lê Trung và Ông Phạm Hoàng Việt đã đăng ký mua tổng 

cộng 5 triệu cổ phiếu CTCP Nhựa và Môi trường xanh An Phát

Đất Xanh ký kết hợp tác 

chiến lược với 5 đối tác

CẬP NHẬT THÔNG TIN DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

FPT: LNTT 7 tháng đạt 1.536 

tỷ đồng, tăng 10% so với 

cùng kỳ

7 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT đạt 

990 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 

đạt 2.498 đồng, tăng 11% so với cùng kỳ.

CEO: Lãi hợp nhất 6 tháng 

gấp 5,4 lần cùng kỳ

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của CEO là trên 299 

tỷ đồng, gấp 2,97 lần cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 

hơn 84,4 tỷ đồng, gấp 5,4 lần 6 tháng đầu năm 2014.



THỐNG KÊ GIAO DỊCH

      KLGD và VN-Index trong phiên       KLGD và HNX-Index trong phiên

      Biến động giá phân theo nhóm Ngành       Giá trị giao dịch phân theo nhóm Ngành

      Chuỗi Index theo nhóm vốn hóa       Giá trị giao dịch theo nhóm vốn hóa

Nhóm vốn hóa được phân loại bởi StoxPlus:

Large Cap: Vốn hóa trên 5000 tỷ  Small Cap: Vốn hóa từ 500 - 1000 tỷ

Mid Cap: Vốn hóa từ 1000 - 5000 tỷ Micro Cap: Vốn hóa dưới 500 tỷ
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THỐNG KÊ GIAO DICH

HOSE HNX

    Top 5 CP NĐT nước ngoài mua và bán nhiều nhất

TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng TT Mã CK KL mua ròng Mã CK KL bán ròng

1 HHS 547,000 KDC 1,083,500 1 VE9 133,000 BCC 528,000

2 ITC 385,000 PVD 933,700 2 VND 20,200 PVS 499,100

3 ELC 331,410 CII 809,600 3 KVC 18,000 KLS 228,000

4 IDI 300,000 HVG 728,760 4 HMH 17,000 BVS 146,700

5 PET 205,560 SBT 675,230 5 BTS 5,200 HDO 15,000

    Top 5 CP có KLGD lớn nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD Mã Giá TC (*) Giá đóng % KLGD

CII 26.1 26.6 1.92% 7,685,640 VND 14.4 15.1 4.86% 2,864,820

SSI 24.4 25.2 3.28% 5,058,150 WSS 8.3 8.5 2.41% 2,510,900

OGC 2.5 2.4 -4.00% 4,207,980 PVX 3.5 3.6 2.86% 2,442,680

FLC 7.6 7.5 -1.32% 3,867,140 SCR 8.3 8.2 -1.20% 2,294,965

TTF 16.8 16.8 0.00% 3,203,740 KLF 5.5 5.5 0.00% 2,282,612

    Top 5 CP tăng giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

PTK 1.4 1.5 0.1 7.14% CJC 34.3 37.7 3.4 9.91%

STG 31.4 33.5 2.1 6.69% KTS 13.5 14.8 1.3 9.63%

NAV 9.0 9.6 0.6 6.67% VDL 32.0 35.0 3.0 9.38%

VPH 7.5 8.0 0.5 6.67% BSC 9.9 10.8 0.9 9.09%

HCM 38.3 40.8 2.5 6.53% SFN 18.8 20.5 1.7 9.04%

    Top 5 CP giảm giá nhiều nhất trong ngày

Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- % Mã Giá TC (*) Giá đóng +/- %

PTC 10.0 9.3 -0.7 -7.00% THB 27.1 24.4 -2.7 -9.96%

TYA 10.0 9.3 -0.7 -7.00% VAT 12.2 11.0 -1.2 -9.84%

VNA 2.9 2.7 -0.2 -6.90% SPI 3.1 2.8 -0.3 -9.68%

HNG 27.6 25.7 -1.9 -6.88% VTS 8.5 7.7 -0.8 -9.41%

HLG 4.4 4.1 -0.3 -6.82% BXH 10.7 9.7 -1.0 -9.35%

(*) Giá điều chỉnh
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CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

     Top KLGD lớn nhất HOSE      Top KLGD lớn nhất HNX

Mã KLGD ROE EPS P/E P/B Mã KLGD ROE EPS P/E P/B

CII 7,685,640     25.1% 4,766        5.6            1.2           VND 2,864,820     9.1% 1,134        13.3        1.3            

SSI 5,058,150     12.1% 1,460        17.3          1.8           WSS 2,510,900     4.0% 405           21.0        0.8            

OGC 4,207,980     17.6% 1,361        1.8            0.8           PVX 2,442,680     33.8% 1,224        2.9          0.5            

FLC 3,867,140     13.5% 1,453        5.2            0.7           SCR 2,294,965     0.6% 84             98.1        0.6            

TTF 3,203,740     13.3% 1,396        12.0          1.4           KLF 2,282,612     5.4% 565           9.7          0.5            

     Top Đột biến giá HOSE      Top Đột biến giá HNX

Mã +/-% ROE EPS P/E P/B Mã +/-% ROE EPS P/E P/B

PTK 7.1% 0.3% 33             45.0          0.1           CJC 9.9% 7.5% 1,894        19.9        1.5            

STG 6.7% 19.6% 3,490        9.6            1.9           KTS 9.6% 11.0% 2,567        5.8          0.6            

NAV 6.7% 8.4% 1,024        9.4            0.8           VDL 9.4% 15.8% 1,681        20.8        3.1            

VPH 6.7% 2.5% 263           30.4          0.7           BSC 9.1% 20.4% 2,489        4.3          0.9            

HCM 6.5% 11.1% 2,042        20.0          2.3           SFN 9.0% 15.9% 2,597        7.9          1.2            

     Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HOSE      Top KLGD NĐT nước ngoài mua ròng HNX

Mã KL mua ROE EPS P/E P/B Mã KL mua ROE EPS P/E P/B

HHS 547,000        43.1% 5,989        3.3            1.5           VE9 133,000        0.6% 78             196.1      1.2            

ITC 385,000        1.6% 351           25.3          0.4           VND 20,200          9.1% 1,134        13.3        1.3            

ELC 331,410        10.1% 1,614        10.2          0.9           KVC 18,000          21.5% 2,784        4.2          1.1            

IDI 300,000        12.1% 1,248        6.3            0.7           HMH 17,000          17.0% 3,726        5.6          1.0            

PET 205,560        8.8% 1,493        10.9          0.9           BTS 5,200            23.0% 2,382        3.9          0.8            

     Top Vốn hóa HOSE      Top Vốn hóa HNX

Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B Mã Vốn hóa ROE EPS P/E P/B

VNM 124,814        34.1% 5,706        18.2          5.9           ACB 17,208          7.6% 1,050        18.3        1.4            

VCB 115,395        10.8% 2,076        20.9          2.5           PVS 9,649            19.1% 4,126        5.2          0.9            

GAS 92,636          33.7% 6,810        7.2            2.2           SQC 8,691            -11.7% (1,122)       -          9.1            

BID 75,212          16.3% 1,933        11.4          2.0           SHB 6,921            7.5% 839           8.7          0.6            

VIC 75,182          8.1% 1,085        37.6          2.5           VCG 5,389            5.4% 802           15.2        0.7            

     Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HOSE      Top CP có hệ số Beta cao nhất sàn HNX

Mã Beta ROE EPS P/E P/B Mã Beta ROE EPS P/E P/B

PTC 3.28 5.4% 568           16.4          0.9           SHN 4.11 -52.3% (817)          -          2.5            

BVH 2.70 10.8% 1,995        24.8          2.6           ASA 4.01 1.5% 155           24.6        0.4            

PPI 2.13 11.7% 1,282        4.8            0.6           BXH 3.27 7.8% 1,325        7.3          0.6            

PXL 2.01 0.3% 35             84.9          0.3           VIX 3.12 20.0% 2,233        4.1          0.7            

HAI 1.93 6.9% 741           9.2            0.6           TTZ 3.00 7.8% 843           7.5          0.6            
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Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ:

Phòng Phân tích - Công ty Cổ Phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà Trung tâm Hội 
nghị Công đoàn, Số 1A Yết Kiêu, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (84-4)-3818 1888
Fax: (84-4)-3818 1688

Chi nhánh Hồ Chí Minh
Lầu 3, tòa nhà Artex, 236-238 
Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn 
Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Tel: (84-8)-3915 1368
Fax: (84-8)-3915 1369

Chi nhánh Đà Nẵng
97 Lê Lợi, Hải Châu, Đà 
Nẵng
Tel: (84-511)-352 5777
Fax: (84-511)-352 5779

Tất cả những thông tin nêu trong báo cáo nghiên cứu này đã được xem xét
cẩn trọng, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS)
không chịu bất kỳ một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những
thông tin được đề cập đến trong báo cáo. Các quan điểm, nhận định và đánh
giá trong báo cáo này là quan điểm cá nhân của các chuyên viên phân tích
mà không đại diện cho quan điểm của SHS.

Báo cáo này chỉ nhằm mục tiêu cung cấp thông tin mà không hàm ý khuyên
nguời đọc mua, bán hay nắm giữ chứng khoán. Người đọc chỉ nên sử dụng
báo cáo nghiên cứu này như là một nguồn thông tin tham khảo.

SHS có thể có những hoạt động hợp tác kinh doanh với các đối tượng được
đề cập đến trong báo cáo này. Người đọc cần lưu ý rằng SHS có thể có
những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi thực hiện báo cáo nghiên
cứu phân tích này.

Dữ liệu tài chính được cung cấp bởi StoxPlus Corporation

Website: www.shs.com.vn

Chịu trách nhiệm nội dung:

Trưởng nhóm: Đỗ Quang Hợp
hop.dq@shs.com.vn

Chuyên viên: Đoàn Trọng Hiếu
hieu.dt@shs.com.vn


